
 

 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ CANADA 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 
1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

1.1. Hạt giống cây trồng 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu  

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007  

 

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)  

1.  Bo bo Coix lacryma-jobi  x  

 

1.2. Củ giống 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu  

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007  

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)  

 

1.  Khoai tây  Solanum tuberosum  x  

 

2. Quả tươi 

 

 Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007  

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)  

 

1.  Anh đào Prunus avium  x  

2.  Táo Malus domestica  x  

 

 



 

 

3. Cỏ và hạt cỏ 

 

3.1. Hạt giống cỏ  

 

Stt Tên Việt Nam Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Cỏ Sorghum bicolor x  

2.  Kê  Pennisetum glaucum x  

 

3.2. Cỏ khô 

 

Stt Tên Việt Nam Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Cỏ khô  Medicago sativa  x  

 


